
   SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

TRUNG TÂM Y TẾ LẠNG GIANG 

 

Số:       /TM-TTYT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Lạng Giang, ngày 26 tháng 6 năm 2023 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Gói thầu mua sắm nội thất Hội trường 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hàng hóa 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của 

Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ về việc 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về 

việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của 

cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp 

công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính về 

việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 

29/3/2016 của Bộ Tài chính về việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy 

trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

 Căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sau khi đưa vào sử dụng khối nhà mới 7 

tầng. 

 Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang mời các đơn vị cung ứng hàng hóa có đủ 

điều kiện kinh doanh, năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá cho các danh mục  

hàng hóa cho gói thầu mua sắm nội thất hội trường Trung tâm Y tế huyện Lạng 

Giang theo danh mục sau: 

- Danh mục báo giá: Chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển ... 

bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. 

- Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm. 

- Thời hạn gửi báo giá: Trước 17 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2023. 

- Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt. Chi tiết báo giá theo mẫu 

đính kèm. 

- Hình thức gửi báo giá: Bản cứng và bản mềm quét PDF (đã đóng dấu và 

gửi qua email). 



- Địa điểm nhận báo giá: Phòng Tổ chức hành chính – Trung tâm y tế huyện 

Lạng Giang 

Địa chỉ: TT Vôi huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang. 

Điện thoại Liên hệ: Nguyễn Quang sơn, số ĐT: 0977.451.572 

Email: quangsondk.lg@gmail.com  

Xin chân thành cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- BGĐ, CNTT (đăng tải), TCKT; 

- Lưu: Văn thư, TCHC 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Nguyễn Đức Mạnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MẪU BÁO GIÁ VÀ DANH MỤC HÀNG HÓA CẦN BÁO GIÁ 

(Kèm theo thư mời báo giá) 

 

CÔNG TY……. 

Đc:…………. 

 

BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM 

Kính gửi: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẠNG GIANG 

Công ty chúng tôi kính gửi quý Trung tâm báo giá sau: 

 

TT Hàng hóa 

Đặc điểm, tính năng và quy cách, thông số kinh tế - 

kỹ thuật của phần mềm  

(Model, quy cách, thông số kỹ thuật, đặc tính, xuất 

xứ, năm sản xuất, công suất,...) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền  

Ghi chú 

(Hình 

ảnh) 

1 Bàn hàng trên 

Kích thước: 2400x550x750mm;  

Mặt bàn dày: 45mm 

Chất liệu: gỗ Xoan Đào đã được tẩm sấy theo công nghệ 

Châu Âu; phía dưới có ngăn để tập phía trước có huỳnh 

có đục hoa văn tỷ mỷ chất lượng tốt thẩm mỹ đẹp. 

Cái 4       

2 Bàn hàng dưới  

Kích thước: 2400x500x750mm;   

Mặt bàn dày: 45mm 

Chất liệu: gỗ Xoan Đào đã được tẩm sấy theo công nghệ 

Châu Âu, phía dưới có ngăn để tập phía trước có huỳnh 

chất lượng tốt thẩm mỹ đẹp.  

cái 4       

3 Ghế hội trường 

Kích thước: 500x500x900mm;  

Chất liệu: gỗ xoan đào, tựa ghế bọc nỉ màu đỏ, toàn bộ 

gỗ đã được tẩm sấy, phủ sơn PU 4 lớp, chất lượng tốt 

thẩm mỹ đẹp 

Cái 160       



TT Hàng hóa 

Đặc điểm, tính năng và quy cách, thông số kinh tế - 

kỹ thuật của phần mềm  

(Model, quy cách, thông số kỹ thuật, đặc tính, xuất 

xứ, năm sản xuất, công suất,...) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền  

Ghi chú 

(Hình 

ảnh) 

4 

Khẩu hiệu " Nước 

Cộng hòa Xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam 

muôn năm" 

Khung sắt. Ốp nền  Alu Sk đỏ bóng. Dán bộ chữ Alu 

gương vàng 3ly dựng nổi 1cm. Ke viền nhôm mạ vàng 4 

cạnh. 

Kích thước : D13.25m * R0.8m 

m2 10.6       

5 

Khẩu hiệu " Nước 

cộng hòa Xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và 

Đảng cộng sản Việt 

Nam Quang Vinh 

muôn năm" 

Khung sắt. Ốp nền  Alu Sk đỏ bóng. Dán bộ chữ Alu 

gương vàng 3ly dựng nổi 1cm. Ke viền nhôm mạ vàng 4 

cạnh. 

Kích thước : D13.25m * R0.8m 

m2 10.6       

6 
Bảng danh ngôn 2 

bên cạnh 

Khung sắt. Ốp nền  Alu Sk đỏ bóng. Dán bộ chữ mica 

Đài Loan 2ly màu vàng. Ke viền nhôm mạ vàng 4 cạnh. 

Kích thước một bảng: D 4.5m*R2m = 9m2 

Tổng kích thước: 18 m2 

m2 18.0       

7 
Biển tuyên truyền 

hai bên sườn nhà 

Khung sắt hộp 20x20 

Chất liệu bạt Hilex 

Kích thước một biển: D 12m * R0.7m = 8,4 m2 

Tổng kích thước 16,8 m2 

m2 16.8       

8 Rèm phòng họp Chất liệu vải nhung. Phông nền màu xanh và cờ đỏ m2 160.0       



TT Hàng hóa 

Đặc điểm, tính năng và quy cách, thông số kinh tế - 

kỹ thuật của phần mềm  

(Model, quy cách, thông số kỹ thuật, đặc tính, xuất 

xứ, năm sản xuất, công suất,...) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền  

Ghi chú 

(Hình 

ảnh) 

9 

Hệ thống Màn hình 

LED P3 ULAMP 

Unilumin cho Hội 

trường 

Kích thước hiển thị: Rộng 7104mm x Cao 3465mm 

(~24,6 m2) 

Độ phân giải màn hình: 2368 x 1152 pixel 

Màn hình tự động hiển thị hình ảnh được cài đặt trước 

khi bị mất tín hiệu từ máy tính hoặc bộ xử lý; 

Màn hình có thể kết nối với Máy tính, Đầu K+... thông 

qua các cổng tín hiệu HDMI, DVI, SDI; 

Có thể xem được nội dung đang hiển thị trên màn hình 

LED bằng việc kết nối trực tiếp 01 màn hình LCD trực 

tiếp tại bộ xử lý hình ảnh 

m2 24,6       

  Chi tiết bao gồm:           

9.1 
Module LED P3 

ULAMP Unilumin 

LED Type: SMD2121  

Pixel configuration: 1R1G1B (3in1) 

Pixel Pitch: 3mm  

Module Dimension: 192mm x 192mm 

Tiêu chuẩn phù hợp của Module LED: ISO9001:2015; 

ISO14001:2015; ISO45001:2018; 

EN55032:2015/A11:2020; EN55035:2017/A11:2020; 

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021; EN 61000-3-

3:2013/A2:2021: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 

Model: LED P3 full color indoor 

Hãng sản xuất: Cailiang 

Xuất sứ: Trung Quốc 

          



TT Hàng hóa 

Đặc điểm, tính năng và quy cách, thông số kinh tế - 

kỹ thuật của phần mềm  

(Model, quy cách, thông số kỹ thuật, đặc tính, xuất 

xứ, năm sản xuất, công suất,...) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền  

Ghi chú 

(Hình 

ảnh) 

9.2 Card thu tín hiệu 

Card BX V75E  

Có khả năng quản lý 384x 256 tương đương 98 000 

điểm ảnh, giao diện 12 cổng hub 75, có thể cao tối đa 

768 điểm ảnh. Tương thích với các đầu xử lý online, 

offline của BX 

Thông số kỹ thuật Card BX V75E 

Điện áp : 5V 

Phạm vi điều khiển max : 384*256 pixel 

Điều khiển max : 98.000pixle 

Hỗ trợ tối đa : chiều cao 768pixel 

32 Scan+C19 - 12 Hup 75E 

Phần mềm : Tiếng Anh, Tiếng Việt 

Model: Card BX V75E 

Hãng sản xuất : BX ONBON 

Xuất xứ : Trung Quốc 

          

9.3 
Nguồn cấp điện cho 

toàn màn hình LED 

5V - 60A, Nguồn YouYi; Model: YY-D-300-5 

Thông số kỹ thuật: 

Kích thước nguồn dài x rộng x cao 215 x 87 x 30 mm  

đầu vào 200V - 240V  

đầu ra 5V công suất 300W 

          



TT Hàng hóa 

Đặc điểm, tính năng và quy cách, thông số kinh tế - 

kỹ thuật của phần mềm  

(Model, quy cách, thông số kỹ thuật, đặc tính, xuất 

xứ, năm sản xuất, công suất,...) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền  

Ghi chú 

(Hình 

ảnh) 

9.4 Bộ xử lý hình ảnh 

Đầu xử lý hình ảnh BX OVP-M4X 

Hãng sản xuất :BX ONBON 

Điện áp vào : 100 -220VAC - 50/60Hz 

Tín hiệu vào  : 1VGA, 2 DVI, 2 HDMI, 1CVBS, 1 

Audio, 1USB 

Tích hợp sẵn 4 card phát kèm theo 

Tín hiệu ra : 8 Network acssec , 1 Audio 

Màn hình hiển thị : LCD 2 inch 

Khả năng điều khiển max : 5.2 Triệu Pixel 

Độ phân giải max : W8000*H3840 Pixel 

Điều chỉnh tùy biến theo kích thước màn hình 

Hiển thị ngôn ngữ : Tiếng Anh 

Model: BX OVP-M4X 

Hãng sản xuất : BX Onbon 

Chứng chỉ : CO, CQ 

Xuất xứ  : Trung Quốc 

          

9.5 
Hệ thống khung màn 

hình 

 Thép hộp tráng kẽm gắn tường. Bo viền bằng tấm nhôm 

nhựa loại trong nhà Aluminum rộng 50mm. 

25x50 là khung xương chính và 20x40 làm khung xương 

phụ sắt hộp mạ kẽm Hoa sen 

          



TT Hàng hóa 

Đặc điểm, tính năng và quy cách, thông số kinh tế - 

kỹ thuật của phần mềm  

(Model, quy cách, thông số kỹ thuật, đặc tính, xuất 

xứ, năm sản xuất, công suất,...) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền  

Ghi chú 

(Hình 

ảnh) 

9.6 
Hệ thống cấp 

điện/tín hiệu 

Thông số kỹ thuật: Tủ điện trong nhà 40x30x15cm 

EMD sơn tĩnh điện, khóa bật : - Kích thước ( 

HxWxD)cm: 40x30x15 - Độ dày vỏ thép: 0.8mm - Chất 

liệu: Thép, sơn phủ tĩnh điện  Dây cấp nguồn 3x2.5mm 

Trần Phú TCVN 6610-3:2000 , cáp Tín hiệu Lan Tốc độ 

truyền tải : 10/100/1000 Mbps RJ45 loại tốt   

CÁP MẠNG LS CAT 5 - CHÍNH HÃNG P/N UTP-E-

C5G-E1VN-M 0.5X004P/GY 

mã: UTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X004P/GY  

Hãng sản xuất: Trần phú 

Xuất sứ Việt Nam 

          

  Tổng giá thiết bị trước thuế GTGT:      

  Tổng thuế GTGT:      

  Tổng giá thiết bị sau thuế GTGT:      

  Tổng cộng A+B      
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